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MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ - ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: ĐỊA LÍ 8
Năm học: 2024-2025.
a) Khung ma trận 
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	SÔNG NGÒI VIỆT NAM ( 3 tiết)

	- Các con sông lớn ở Việt Nam  
-  Lũ của các con sông.
	1TN*
	
	2TN*
	
	
	
	
	
	

	2 
	VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH, KHÍ HẬU VIỆT NAM. (7 tiết)

	-  Đặc điểm khoáng sản.
- Các  kiểu khí hậu ở châu á. 
	 1TN *
	
	1TN*



	
	











	
	
	
	

	3
	ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM
 (8 tiêt)

	-Các nhóm đất
- Sự phân bố của loại đất feralit 
- Nguyên nhân suy giảm sinh học

	1TN *




1 TN*

	1TL (1a)
1 TL (2a)





	1TN *








	1TL
(1a)
	




	1TL
(1b)
	
	1TL
(2b)
	

	Tỉ lệ
	2.5đ/ 25%
	1.5đ/ 15%
	0.5đ/ 5%
	0.5đ/ 5%
	


b) Bản đặc tả
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	SÔNG NGÒI VIỆT NAM ( 3 tiết)



	-  Các con sông lớn ở Việt Nam  
-  Lũ của các con sông.
	Nhận biết
- Nơi hình thành của các con sông
– Thế nào là lũ. 
Thông hiểu
– Giá trị của sông từ đó bảo vệ ngồn nước của sông. 
	    
1 TN*




	

2 TN*
	
	








	2
	VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH, KHÍ HẬU VIỆT NAM.(7 tiết)
	--  Đặc điểm khoáng sản.
- Các  kiểu khí hậu ở châu á
 

	Nhận biết:
-Khoáng sản là gì?
-Phân biệt được khoáng sản, nhóm khoáng sản
· -Đặc điểm của khí hậu VN
· Thông hiểu
Tài nguyên khoáng sản có giá trị kinh tế như thế nào trong cuộc sống hằng ngày.
· Các kiểu Khí hậu ở các khu vực của Châu 

	1TN*
	1TN*
	1TN*
	

	3
	ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM
 (8 tiêt)
	-
-Các nhóm đất
- Sự phân bố của loại đất feralit 
- Nguyên nhân suy giảm sinh học





.
	Nhận biết
–– Trình bày được các nhóm đất.
- Kể tên từng nhóm đất.

Thông hiểu
– Hiểu được các nhóm đất , đặc biệt là nhóm đất feralit chiếm tỉ lệ và có giá trị như thế nào ? 
Vận dụng
- Xác định được nhóm đất feralit ở tỉnh phú yên phân bố ở đâu và khu vực nào? 

Nhận biết
- Trình bày được đặc điểm sinh vật Việt Nam.
 Vận dụng
- Lấy vi dụ một số loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. 

Nhận biết
- Suy giảm đa dạng sinh học về vấn đề gì? Nguyên nhân bị suy giảm sinh học.




· Nguyên nhân thu hẹp diện tích rừng. 


	
1TN*
1TL(1a)



















1TL(2a)





1TN*

	1 TN*
1TL(1a)
	
1 TL(1b)
	





















1 TL(2b)

	Số câu/ loại câu
	
	      4câu 
TNKQ
2 câu 
TL(1a)/TL(2a)

	4 câu 
TNKQ
1 câu TL(1a)
	
1 câu TL(1b)


	1 câu TL(2b)




	Tỉ lệ %
	
	25% (2.5 đ)
	15%(1.5 đ)
	5%(0.5đ)
	5% (0.5đ)



















TRƯỜNG THCS TRẦN HÀO             ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
           			                                        Năm học: 2024-2025
                                                        Môn: ĐỊA Lí 8 
                                                       Thời gian: 45 phút 

I.TRẮC NGHIỆM: ( 2 điểm)
Chọn một phương án đúng nhất ở mỗi câu và viết phương án chọn vào bài làm.
Câu 1: Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là:
A. Phù sa			   		              B. Feralit			  
C. Mùn núi cao		   			    D. Đất xám
Câu 2: Việt Nam có đường bờ biển trải dài bao nhiêu km? 
A.Hơn 2.260 km	B.Hơn 3.260 km	  C.Hơn 4.260 km		 D.Hơn 5.260 km
Câu 3: Loại khoáng sản nào sau đây không phân bố chủ yếu ở Châu Á?
A. Kim cương		                                     B. Dầu mỏ, khí đốt		
C. Than		                                                D. Sắt
Câu 4: Trong các vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á phổ biến kiểu khí hậu nào?
A. Khí hậu hải dương				    B. Khí hậu gió mùa
C. Khí hậu lục địa					    D. Khí hậu núi cao
* Chọn đúng, sai:( 1 điểm)
Câu 5: Trong mỗi ý (a),( b), (c), (d) em hãy chọn đúng hoặc sai.
Những tác động của biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động kinh tế- xã hội. Các Giải pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu
a. Giảm nhẹ biến đổi khí hậu
b. Không thích ứng với biến đổi khí hậu
c. Hạn chế phát thải khí nhà kính.
d. Khai thác rừng để lấy gỗ, phá rừng lấy đất canh tác, du canh du cư.
B. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 6: (1.5 đ). 
a. Nước ta chia thành mấy nhóm đất chính? Trình bày đặc điểm của nhóm đất feralit và sự phân bố? (1 đ)
b. Cho biết đất feralit ở tỉnh Phú Yên chủ yếu tập trung ở các huyện nào ?(0,5 đ)
Câu 7: (1.5 đ). 
a. Đa dạng sinh học của nước ta đang bị suy giảm về vấn đề gì? Nêu những nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học? (1 đ)
b. Kể một số động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng ? (0,5 đ)  
   
-------------Hết -----------


                                                   









[bookmark: _GoBack]                                               ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM  
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2024-2025
                               Môn: Địa Lí 8
Phần Địa Lí  
A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
    
	Câu 
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	B
	A
	C



* Chọn đúng, sai
	a
	    b
	    c
	   d

	   Đúng
	  Sai
	Sai
	Đúng



B. TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 6. (1.5 điểm) 
  
	Nội dung
	Điểm

	a. (1 điểm).
	

	- Nước ta được chia thành 3 nhóm đất chính: Feralit, phù sa, mùn núi cao
- Đất Feralit chiếm tới 65% diện tích đất tự nhiêncuar nước ta, phân bố ở các khu vực đồi núi.
-Đất feralit dược hình thành trên đá vôi và đá badan, phân bố ở nhiều vùng đồi núi nước ta. 

	0.5đ

0.5đ


	b. (0,5 điểm) Ở Phú yên đất feralit được phân bố chủ yếu ở các huyện miền núi như: sông hinh, sơn hòa, đồng xuân. 
	0,5


Câu 7. (1.5 điểm). 

	Nội dung
	Điểm

	a. (1 điểm) 

	   - Đa dạng sinh học ở nước ta đang suy giảm: Thành phần loài, gen di truyền, hệ sinh   
-  Nguyên nhân gây suy giảm:
+ Yếu tố tự nhiên: thiên tai( lũ lụt , hạn hán, bão, nạn cháy rừng)  
+Tác động con người: khai thác rừng quá mức, phá rừng lấy đất canh tác nông nghiệp, du canh du cư.....

	0.5đ


0.5đ



	b. Các loài động vật nguy cơ tuyệt chùng: cá voi xanh, cá mập trắng, voi, hổ, tê giác ,sao la..... (0.5  điểm)



Tổ trưởng								GV ra đề


																				 Nguyễn Thị Phụng
























